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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp về nội dung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Dòng nào đặt dấu phẩy đúng vị trí cần thiết trong câu sau : 

   Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,… đều 

là một tác phẩm nghệ thuật. 

a. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim,… 

đều là một tác phẩm nghệ thuật. 

b. Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,… 

đều là một tác phẩm nghệ thuật. 

c. Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,… 

đều là một tác phẩm nghệ thuật. 

d. Mỗi bản nhạc mỗi, bức tranh mỗi, câu chuyện mỗi, vở kịch mỗi, cuốn phim,… 

đều là một tác phẩm nghệ thuật. 

Câu 3:  Điền bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? để các dòng sau thành câu: 

 a, Qua câu chuyện đất quí, đất yêu ta thấy người dân Ê - ti -ô - pi - a ... 

Chỉ những 

người hoạt động 

nghệ thuật 

Chỉ các hoạt 

động nghệ thuật 

đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, viết kịch, nặn 

tượng, quay phim…… 

Điện ảnh, kịch nói, cải lương, hát, xiếc, ảo thuật, múa 

rối, hội họa, kiến trúc, thơ, văn …... 

 

Chỉ các môn 

nghệ thuật 

 diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà ảo thuật, nhạc sĩ, 

kiến trúc sư, nhà soạn kịch 

 



 

 

 b, Khi gặp địch, anh Kim Đồng đã xử trí … 

Câu 4: Điền dấu  phẩy vào vị trí thích hợp: 

 a, Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín. 

 b, Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong biển mây mù. 

                                    

Câu 5: Hãy sử dụng cách nói nhân hóa để điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ 

chấm trong các đoạn văn dưới đây cho thêm sinh động: 

a,  Bác cần trục có....................... khổng lồ. Tàu nào có hàng cần bốc lên là 

Cần Trục vươn tới. Hòm to, hòm nhỏ, Cần Trục ..................cứ như không. Cả những 

xe ô tô, những cỗ máy lớn, Cần Trục cũng chỉ khẽ cúi xuống ................. móc lấy sợi 

dây chằng rồi từ từ...................... 

(cánh tay, xách một tay, vươn tay ra, nhấc lên) 

Câu 6:  Tìm sự vật được nhân hóa trong các câu thơ sau: 

Mụ gà cục tác như điên 

Làm thằng gà trống  huyên thuyên một hồi 

Cái na đã tỉnh giấc rồi. 

Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao 

Chị tre chải tóc bờ ao 

Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương 

Bác nồi đồng hát bùng boong 

Bà chổi lọet quẹt lom khom trong nhà. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

Trước cửa nhà em có một bồn hoa xinh xinh. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Câu 8: Đặt câu văn có hình ảnh nhân hóa 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

Câu 9: a, Tìm các từ có tiếng sĩ đứng sau chỉ những người lao động nghệ thuật.  

      Mẫu : ca sĩ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

 b, Tìm các từ có tiếng nhạc đứng trước, nói về lĩnh vực âm nhạc.  

           Mẫu: nhạc cụ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

 

Câu 10. Trong câu chuyện Đối đáp với vua em thích nhân vật nào? Vì sao? 

 

 

 


